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Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 45 phút 

Tên chƣơng: GIỚI THIỆU CHUNG KHÁI QUÁT 

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY 

Thực hiện ngày 12  tháng 10  năm 2018 

TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái quát quá trình may công nghiệp.  

Kỹ năng:  

- Phân biệt hình thức may đo và may theo cỡ số, so sánh ƣu thế giữa hai loại thời trang 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và vận dụng phƣơng pháp học hiệu quả của 

bản thân.  

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt:  .......................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................   

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 42  phút 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

 

 

2 Giảng bài mới 29 Phút 

2.1 

 

Hình thức may đo 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

10 

Phút 

2.2 Hình thức may theo cỡ số -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

9 

Phút 

2.3 Bảng so sánh may đo và bán 

sẳn 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

10 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

Trình bày hình thức may đo? 

Trình bày hình thức may theo cỡ số? 

So sánh may may đo và bán sẵn? 

3 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                         Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 45 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÁC DỤNG 

CỤ NGHỀ MAY. 

Thực hiện ngày 12  tháng 10  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ NGHỀ MAY 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm các dụng cụ  nghề may 

Kỹ năng:  

- Phân biệt chức năng sử dụng hiệu quả các loại dụng cụ. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và vận dụng phƣơng pháp học hiệu quả của 

bản thân.  

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                              Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

 Kiểm tra bài cũ:       Thời gian: 0 phút. 

II Thực hiện bài học:      Thời gian: 42  phút 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 29 Phút 

2.1 

 

Các dụng cụ nghề may  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.2 Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

14 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

Trình bày các dụng cụ nghề may ? 

3 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                     Lê Thị Phƣơng Thảo
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Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN, KỸ 

THUẬT MAY TAY SANG DẤU. 

Thực hiện ngày 19  tháng 10  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY TAY CƠ BẢN, KỸ THUẬT MAY TAY SANG DẤU 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các đƣờng may tay cơ bản, sang dấu. 

Kỹ năng:  

- Phân tích các đƣờng may tay cơ bản, các kiểu sang dấu. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đƣờng may tay cơ bản, các 

kiểu sang dấu trong thực tế  

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 3 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 84  phút 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 
Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 69 Phút 

2.1 

 

Ý nghĩa của may tay 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

5 

Phút 

2.2 Những điều kiện cần thiết 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

7 

Phút 

2.3 Các đƣờng may tay cơ bản  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.4 Thùa khuy 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.5 Đơm nút 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

7 

Phút 

2.6 Đính bọ 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

8 

Phút 

2.7 Sang dấu 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

7 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Trình bày sản phẩm ứng dụng, các thực hiện, 

yêu cầu kỹ thuật của các đƣờng may tay cơ bản  

? 

2.Nêu ý nghĩa các đƣờng khâu tay? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo
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Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG MAY 

MÁY CƠ BẢN 

Thực hiện ngày 26  tháng 10  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG MAY MÁY CƠ BẢN 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các đƣờng may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lƣợng các 

đƣờng may máy cơ bản. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt các yêu cầu kỹ thuật may đƣờng may máy cơ bản. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đƣờng may máy cơ bản  

trong thực tế 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút 
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Khái niệm đƣờng may máy cơ 

bản 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

5 

Phút 

2.2 Ý nghĩa các đƣờng may cơ 

bản  

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

7 

Phút 

2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá 

chất lƣợng các đƣờng may cơ 

bản 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.4 Kỹ thuật may đƣờng may máy 

cơ bản 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

40 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lƣợng các 

đƣờng may cơ bản? 

2.Kỹ thuật may các đƣờng may máy cơ bản?  

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                      Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 45 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG 

ĐƢỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN 

Thực hiện ngày 26  tháng 10  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG ĐƢỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng nối vải cơ bản. 

Kỹ năng:  

- Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các dạng nối vải cơ bản. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng nối vải cơ bản trong 

thực tế 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 42  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 
Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 24 Phút 

2.1 

 

Nối vải thẳng -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

2.2 Nối vải dọc và canh ngang   -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

2.3 Nối vải dọc và canh xéo -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

2.4 Nối vải ngang và canh xéo   -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

2.5 Nối vải canh xéo -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

2.6 Yêu cầu kỹ thuật -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

4 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Khái niệm các dạng nối vải cơ bản? 

2.Yêu cầu kỹ thuật các dạng nối vải cơ bản? 

3 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

TP. HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo
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Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG VIỀN 

CƠ BẢN 

Thực hiện ngày 02  tháng 11  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG VIỀN CƠ BẢN 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các đƣờng viền cơ bản. 

Kỹ năng:  

- Phân tích yêu cầu kỹ thuật may các đƣờng viền  cơ bản.  

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đƣờng viền  cơ bản trong 

thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Viền tròn  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

30 

Phút 

2.2 
Viền dẹp 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

37 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kể tên các loại viền tròn? 

2.Sản phẩm ứng dụng, cách thực hiện, yêu cầu 

kỹ thuật các loại viền tròn?  

3.Kể tên các loại viền dẹp? 

4. Sản phẩm ứng dụng, cách thực hiện, yêu cầu 

kỹ thuật các loại viền tròn?  

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                      Lê Thị Phƣơng Thảo
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Giáo án số: 07 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN 

ÁO 

Thực hiện ngày 09 tháng 11  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY LY, CHIẾT QUẦN ÁO 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các kiểu may ly, chiết cơ bản. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may kiểu may ly, chiết cơ bản 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu may ly, chiết cơ bản 

trong thực tế 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Kỹ thuật may ly -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

30 

Phút 

2.2 Kỹ thuật may chiết  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

37 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Khái niệm ứng dụng các loại xếp ly? 

2.Kể tên các loại may chiết?  

3.Yêu cầu kỹ thuật may chiết? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

 

TP. HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo  
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Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, 

NẸP ÁO, MAY LAI ÁO 

Thực hiện ngày 16  tháng 11  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, MAY LAI ÁO 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các kiểu túi đắp, nắp túi, nẹp áo. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo.  

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các túi đắp, nắp túi, nẹp áo cơ 

bản trong thực tế 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Kỹ thuật .may túi đắp không 

nắp 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.2 Kỹ  thuật may túi đắp có nắp 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

17 

Phút 

2.3 Kỹ thuật may nẹp áo -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.4 Kỹ thuật may lai áo -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Yêu cầu kỹ thuật may túi đắp không nắp? 

2. Yêu cầu kỹ thuật may túi đắp có nắp?  

3. Yêu cầu kỹ thuật may nẹp áo rời? 

4. Yêu cầu kỹ thuật may lai? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG XẺ 

Thực hiện ngày 23  tháng 11  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƢỜNG XẺ 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các kiểu đƣờng xẻ. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các kiểu đƣờng xẻ. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu đƣờng xẻ trong thực 

tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Đƣờng xẻ không trụ -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.2 Đƣờng xẻ một trụ  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.3 
Đƣờng xẻ hai trụ 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

27 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Sản phẩm ứng dụng các đƣờng xẻ không trụ, 1 

trụ, 2 trụ? 

2. Yêu cầu kỹ thuật may các đƣờng xẻ không trụ, 

1 trụ, 2 trụ?  

3. Chuẩn bị các chi tiết may các đƣờng xẻ không 

trụ, 1 trụ, 2 trụ? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ 

KHÔNG BÂU 

Thực hiện ngày 30  tháng 11  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ KHÔNG BÂU 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng cổ áo. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng cổ áo. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng cổ áo trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Sản phẩm ứng dụng -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.2 Cách thực hiện 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

32 

Phút 

2.3 Yêu cầu kỹ thuật 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Ứng dụng các dạng cổ không bâu? 

2.Cách thực hiện các dạng cổ không bâu?  

3.Yêu cầu kỹ thuật các dạng cổ không bâu? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

 

TP. HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 11 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG BÂU 

ÁO 

Thực hiện ngày 07  tháng 12  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG BÂU ÁO 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng bâu áo. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng bâu áo. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng bâu áo trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Bâu lá sen -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.2 
Bâu sơ mi 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.3 Bâu Dalton  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

17 

Phút 

2.4 
Bâu liền 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Sản phẩm ứng dụng bâu rời, bâu liền? 

2.Yêu cầu kỹ thuật bâu rời, bâu liền?  

3.Chuẩn bị các chi tiết may bâu rời, bâu liền?  

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                    Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 12 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TAY 

ÁO 

Thực hiện ngày 14  tháng 12  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TAY ÁO 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng tay áo. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng tay áo. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng tay áo trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Kỹ thuật tra tay áo thƣờng -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

30 

Phút 

2.2 
Kỹ thuật tra tay phồng  

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

37 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kỹ thuật may tay áo thƣờng? 

2.Kỹ thuật may tay áo đoạn?  

3.Kỹ thuật may tay áo phồng?  

4.Yêu cầu kỹ thuật may các kiểu tay? 

5.Chuẩn bị các chi tiết may tay? 

6.Sản phẩm ứng dụng? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                     Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 13 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT TRA THUN QUẦN, MAY 

CỬA QUẦN 

Thực hiện ngày 21  tháng 12  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT TRA THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc tra thun quần, may cửa quần 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may tra thun quần, may cửa quần 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu tra thun quần, may 

cửa quần trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhâp: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Kỹ thuật tra thun quần 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

25 

Phút 

2.2 Kỹ thuật may cửa quần 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

42 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kỹ thuật may thun quần? 

2.Kỹ thuật may cửa quần?  

3.Kỹ thuật may thun quần, cửa quần?  

4.Chuẩn bị các chi tiết may thun quần, cửa quần? 

5.Sản phẩm ứng dụng may thun quần, cửa quần? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 21  tháng 12 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                    Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 14 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI 

MỔ 

Thực hiện ngày 28  tháng 12  năm 2018 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI MỔ 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng túi mổ. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng túi mổ. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng túi mổ trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Túi mổ một viền -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

37 

Phút 

2.2 Túi mổ 2 viền  -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

30 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kỹ thuật may túi mổ 1 viền? 

2.Kỹ thuật may túi mổ 2 viền?  

3.Yêu cầu kỹ thuật may túi mổ?  

4.Chuẩn bị các chi tiết may túi mổ? 

5.Sản phẩm ứng dụng túi mổ? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 28  tháng 12 năm 2018 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                    Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 15 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI 

QUẦN ÂU 

Thực hiện ngày 04  tháng 01  năm 2019 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG TÚI QUẦN ÂU 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các dạng túi quần âu.. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng túi quần âu. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng túi quần âu. trong 

thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Túi hàm ếch -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

2.2 Túi xéo -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

17 

Phút 

2.3 Túi thẳng -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

20 

Phút 

2.4 Kỹ thuật may túi cơi lật -Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

15 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kỹ thuật may túi hàm ếch? 

2.Kỹ thuật may túi thẳng?  

3.Kỹ thuật may túi xéo?  

4.Yêu cầu kỹ thuật may túi quần?  

5.Chuẩn bị các chi tiết may túi quần? 

6.Sản phẩm ứng dụng túi quần? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

TP. HCM, ngày 04  tháng 01 năm 2019 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                      Lê Thị Phƣơng Thảo 
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Giáo án số: 16 Thời gian thực hiện: 90 phút 

Tên chƣơng: KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƢNG 

QUẦN PASSANT 

Thực hiện ngày 11  tháng 01  năm 2019 

TÊN BÀI: KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƢNG QUẦN PASSANT 

Mục tiêu của bài:  

- Sau khi học xong bài này ngƣời học có khả năng:  

Kiến Thức:  

- Khái niệm đƣợc các kiểu lƣng quần, passant. 

Kỹ năng:  

- Phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các kiểu lƣng quần, passant. 

Thái độ:  

- Tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu lƣng quần, passant 

trong thực tế. 

- Xây dựng đƣợc ý thức tự giác học tập, tính tích cực. 

- Xây dựng ý thức xây mê nghề nghiệp. 

Đồ dùng và phƣơng tiện dạy học: 

- Maùy vi tính, Projector, bảng Mica, bút viết bảng. 

I. Ổn định lớp học:                                                               Thời gian: 03 phút 

Điểm danh học sinh, sinh viên. 

- Kiểm tra sĩ số lớp: Điểm danh 

- Sinh viên có mặt: ..........................................................................................................  

- Sinh viên vắng mặt: ......................................................................................................  

Tên sinh viên vắng măt: 

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giảng viên.... 

Nội dung nhắc nhở: 

- Đi học đúng giờ 

- Tác phong nghiêm túc  

- Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập 

- Thông báo những thông tin liên quan đến ngƣời học. 

Kiểm tra bài cũ:        Thời gian: 5 phút. 

- Họ và tên sinh viên:  

- Nhận xét và cho điểm: ..................................................................................................  

II Thực hiện bài học:       Thời gian: 82  phút
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TT Nội dung 

Hoạt động dạy học Thời 

gian 

(phút) 

Hoạt động  

của giảng viên 

Hoạt động  

của ngƣời học 

1 Dẫn nhập: 

Giới thiệu bài mới  

-Dẫn dắt vào bài mới. 

-Đặt câu hỏi 

-Lắng nghe 

 

-Trả lời câu hỏi 

5 

Phút  

2 Giảng bài mới 67 Phút 

2.1 

 

Kỹ thuật may các kiểu lƣng 

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

37 

Phút 

2.2 Kỹ thuật may passant  

 

-Trình chiếu slide  

-Giới thiệu 

-Giảng giải 

Quan sát 

Lắng nghe 

Ghi chép vào vở 

30 

Phút 

3 Củng cố kiến thức và kết 

thúc bài: 

 

Pháp vấn: Gọi sinh 

viên nhắc lại nội dung 

của bài học 

Suy nghĩ và trả lời câu 

hỏi 

5 

Phút  

4 Hƣớng dẫn tự học: 

Câu hỏi và bài tập 

 

1.Kỹ thuật may lƣng quần? 

2.Yêu cầu kỹ thuật may lƣng quần?  

3.Chuẩn bị các chi tiết may lƣng quần? 

5 

Phút  

Nguồn tài liệu tham khảo 1.Khoa May và thiết kế thời trang (2015), Giáo 

trình công nghệ may trang phục 1, Trƣờng cao 

đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. 

2.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản, Trƣờng Đại 

học Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM 

3.Trƣờng Đại học Công nghiệp TP.HCM. TS. Võ 

Phƣớc Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị 

Kim Phƣợng, Phạm Nhất Chi Mai. Giáo trình 

môn học công nghệ may . Nhà xuât bản thống kê. 

 

 

TP. HCM, ngày 11  tháng 01 năm 2019 

TRƢỞNG KHOA/       GIẢNG VIÊN 

   TỔ BỘ MÔN 

 

 

 

 

Trƣơng Việt Khánh Trang                       Lê Thị Phƣơng Thảo 


